
Doanh nghiệp
Sở, ngành, tổ 

chức
Cá nhân

TỔNG CỘNG:   1 352 875 000    227 000 000    927 275 000    198 600 000

THU TIỀN MẶT   1 352 875 000    227 000 000    927 275 000    198 600 000

1 9/10/2024
Cháu Lương Thị Kim Oanh; 52 Nguyễn Quyền, 

Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng- HN
    500 000     500 000

2 9/10/2024
Vương Bảo Yến; 63 Trần Nhân Tông- quận Hai 

Bà Trưng- Hà Nội
   2 000 000    2 000 000

3 9/10/2024

Gia đình anh Nguyễn Trọng Chinh; Nhà 28 khu 

C dự án hồ An Dương- Yên Phụ- Tây Hồ- Hà 

Nội

   40 000 000    40 000 000

4 9/10/2024
Mr. CAKMUR CAN- CANKAYA-REPUBLIC 

OF TURKEY
   54 600 000    54 600 000

5 9/10/2024 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội    40 000 000    40 000 000

6 9/10/2024
Công đoàn cơ quan Uỷ ban MTTQ VN TP Hà 

Nội
   20 500 000    20 500 000

7 9/11/2024 Viện Trí Việt thuộc LHH KHKT VN    10 000 000    10 000 000

8 9/11/2024 Công ty Đồ gỗ Mỹ nghị Hướng Mai    11 000 000    11 000 000

9 9/11/2024 Đạo tràng Pháp Hoa Miền Bắc    50 000 000    50 000 000

10 9/11/2024 Công ty TNHH Hương Việt Sinh    50 000 000    50 000 000

11 9/11/2024
Cháu Đặng Kim Thiên Kim; Lớp 7A15 Trường 

THCS Lê Ngọc Hân
    500 000     500 000

TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ CÁC TỈNH BỊ THIỆT HẠI DO BÃO LŨ NĂM 2024

(Số liệu tính từ ngày 09/9/2024 đến 16 giờ ngày 13/9/2024)

STT Ngày tháng Nội dung SỐ TIỀN



12 9/11/2024 Hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn- Khu vực Hà Nội    50 000 000    50 000 000

13 9/11/2024 Thánh thất Cao đài Thủ đô    5 000 000    5 000 000

14 9/11/2024 Phật giáo quận Hoàng Mai    20 000 000    20 000 000

15 9/11/2024
HT Thích Thanh Nhã; Trụ trì chùa Trấn Quốc- 

Tây Hồ
   50 000 000    50 000 000

16 9/11/2024 Ni sư Thích Đàm Minh- Chùa Xã Đàn    20 000 000    20 000 000

17 9/11/2024 Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ    29 850 000    29 850 000

18 9/11/2024 Văn phòng UBND TP Hà Nội    159 350 000    159 350 000

19 9/12/2024

Gia đình Hoàng Kim Tân- Nguyễn Thị An; Toà 

T2 Tầng 8 phòng 11 Timercyti- A58 Minh Khai- 

Hà Nội

   1 000 000    1 000 000

20 9/12/2024 Sở Nội vụ TP Hà Nội    100 000 000    100 000 000

21 9/12/2024 Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội    32 575 000    32 575 000

22 9/12/2024 Tập đoàn Y tế MEDLATEC    150 000 000    150 000 000

23 9/12/2024 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội    50 000 000    50 000 000

24 9/12/2024
Chị Nguyễn Chi Thành- Số 1 Tràng Tiền- quận 

Hoàn Kiếm- TP HN
   20 000 000    20 000 000

25 9/12/2024 Khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi    6 000 000    6 000 000

26 9/12/2024
Ông Nguyễn Mạnh Tường; số 481/32 ngõ 1 

Khâm Thiên- quận Đống Đa- Hà Nội
   1 000 000    1 000 000

27 9/12/2024 Công ty Cổ phần Giầy Hà Nội    10 000 000    10 000 000

28 9/12/2024
Ông Nguyễn Văn Từ; Tổ 5 phường Long Biên- 

quận Long Biên
   1 000 000    1 000 000

29 9/12/2024 Cán bộ và nhân dân phường Xuân Đỉnh    300 000 000    300 000 000

30 9/13/2024 Chùa Khuyến Lương Trần Phú    10 000 000    10 000 000

31 9/13/2024
Chùa Thiên Phúc, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, HN
   10 000 000    10 000 000

32 9/13/2024 Hội Người cao tuổi TP ROSTOCK    32 500 000    32 500 000

33 9/13/2024
Ông Trần Ngọc Quang; 27 Trưng Nhị, phường 

Nguyễn Trãi, quận Hà Đông
   1 000 000    1 000 000



34 9/13/2024
Ông Phạm Xuân Phương; số 75 ngõ 105 phường 

Xuân Thảo- Bắc Từ Liêm- Hà Nội
   2 000 000    2 000 000

35 9/13/2024
Bà Phạm Thị Vui; phường Tương Mai, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội
   5 000 000    5 000 000

36 9/13/2024 Cơ quan Hội Luật gia Hà Nội    2 500 000    2 500 000

37 9/13/2024
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình thuộc 

Sở GDĐT Hà Nội
   5 000 000    5 000 000

     


